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PHIẾU HỌC TẬP
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 9 Tuần 7- 8 (17/10-30/10)
Chủ đề :DỊCH VỤ
* Các em thực hiện phần hướng dẫn học tập của GV  và Ghi nội dung kiến thức cần ghi nhớ vào vở

	Hướng dẫn học tập
	Nội dung kiến thức cần ghi nhớ 

	I.VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ
1. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 
Đọc thông tin SGK/47+Đọc hình 13.1
-Nêu cơ cấu ngành dịch vụ
-Em hãy cho ví dụ chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ, cũng trở nên đa dạng?
-Gạch SGK các nội dung thể hiện  Vai trò của ngành dịch vụ.
2.Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta
-Tìm hiểu những nơi có điều kiện như thế nào thì hoạt động dịch vụ phát triển.
- Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng:
+ Vai trò  Hà Nội là thủ đô của cả nước, TP.HCM là trung tâm chính trị, hành chính lớn nhất phía nam
+ Qui mô: Hai thành phố lớn nhất cả nước, dân cư tập trung với mật độ cao
+ Kinh tế: là hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đặc biệt là các hoạt động công nghiệp, là nơi tập trung nhiều dịch vụ về tiêu dùng, sản xuất, công cộng
II.Các ngành dịch vụ: 
 1.GIAO THÔNG VẬN TẢI 
- Dựa vào thông tin SGK/51
+kể tên các loại hình GTVT
+Đọc bảng 14.1/51 trả lời 2 câu hỏi in nghiêng dưới bảng
-Đọc lược đồ trang 52( tập bản đồ) và xác định trên bản đồ:
+Các tuyến đường bộ, đường sắt quan trọng
+Các cảng biển
+Các sân bay





2. THƯƠNG MẠI

+ Gạch SGK/ 56,57 các nội dung thể hiện  đặc điểm phát triển của ngành nội thương ở nước ta.
+ Tại sao nội thương kém phát triển ở Tây Nguyên và một số vùng khác nhưng lại phát triển mạnh ở các thành phố, đồng bằng...

HS quan sát hình 15.6/58:
- Nước ta chủ yếu xuất khẩu những mặt hàng nào, nhập khẩu những mặt hàng nào? 
- Thị trường chính của nước ta hiện nay?
** Xu hướng phát triển mới của ngành thương mại nước ta trong thời điểm hiện nay.
3. DU LỊCH
+ Em hãy tìm các địa điểm du lịch ở nước ta được công nhận là di sản Thế giới? 
+ Kể tên một số địa danh, di tích lịch sử tại địa phương em đang sinh sống?
- Hướng phát triển hiện nay của ngành du lịch Việt Nam là gì ?


	I.VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ
1. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 
a.  Cơ cấu nghành dịch vụ:   
-Đa dạng và được chia thành 3 nhóm : Dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng.
- Kinh tế càng phát triển, thì dịch vụ càng đa dạng.
b. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống
-Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các ngành kinh tế.
- Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.
-Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.
2.Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta
a. Đặc điểm phát triển:
Khu vực dịch vụ thu hút 25% lao động, chiếm tỉ trọng trong cơ cấu GDP 38,5% (2002).
Ngành dịch vụ ở nước ta phát triển khá nhanh và ngày càng đa dạng hơn.
Biện pháp: nâng cao chất lượng và đa dạng hoá loại hình dịch vụ.
b.Đặc điểm phân bố
- Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư và sự phát triển kinh tế.
- Dịch vụ ở nước ta phân bố không đều.
- TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai trung tâm dịch vụ  lớn nhất và đa dạng nhất cả nước.
II.Các ngành dịch vụ: 
 1.GIAO THÔNG VẬN TẢI 
a. Ý nghĩa
- GTVT có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi ngành kinh tế:
+ Thúc đẩy sản xuất phát triển.
+ Thực hiện mối quan hệ trong nước ngoài nước.
b. Các loại hình giao thông vận tải
- Giao thông vận tải nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình
-Đường bộ có vai trò quan trọng  nhất, vận chuyển khối lượng hàng hoá nhiều nhất, được đầu tư nhiều nhất.
- Đường hàng không có tỉ trọng tăng nhanh nhất, ngày càng mở rộng mạng lưới trong nước và quốc tế.
2. THƯƠNG MẠI
a. Nội thương
- Phát triển mạnh, không đều giữa các vùng
- Cả nước là 1 thị trường thống nhất, hệ thống các chợ hoạt động tấp nập
- Có nhiều thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế tư nhân khá phát triển.
- Hà Nội và TP HCM là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn, đa dạng nhất nước ta
b. Ngoại thương
- Xuất khẩu
+ Nông, lâm, thuỷ sản
+ Hàng công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp
+ Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
- Nhập khẩu: Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu



3. DU LỊCH
   Tiềm năng du lịch phong phú gồm:
- Du lịch tự nhiên: Đà Lạt, Sa Pa, Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, bãi tắm Đồ Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu...
- Du lịch nhân văn: cố đô Huế, di tích Mỹ Sơn, phố cổ Hội An...


	Hoạt động 2:
	Các em hoàn thành sơ đồ tư duy bên dưới nhé
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I.LÝ THUYẾT:
-Sự phát triển KT Việt Nam
+Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
+Thành tựu và thách thức
-Chủ đề các ngành KT
*Nông lâm ngư nghiệp:
+Nhân tố tự nhiên( tài nguyên đất)
+Nhân tố KTXH ( cơ sở vật chất kĩ thuật)
+Các vùng trọng điểm trồng cây lương thực,cây công nghiệp(bảng 8.3/31)
+Chăn nuôi
*Lâm nghiệp: Vai trò của các loại rừng
 *Ngư nghiệp:
    Thuận lợi và khó khăn nuôi trồng thủy sản.
*Công nghiệp: 
+ Nhân tố tự nhiên, nhân tố xã hội
+ Ngành CN trọng điểm.
*Dịch vụ:
+Các loại hình dịch vụ
+ Vai trò của dịch vụ 
+ Đặc điểm phân bố
+ Giao thông vận tải
+ Thương mại 
II. Thực hành: 
1.Nhận xét bảng số liệu:
-Bảng 8.1/28 nhận xét sự thay đổi cơ cấu các nhóm cây trồng:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
- Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm

	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2017

	Tổng số
	2250, 9
	3466, 8
	5142, 7
	6582, 1
	7225

	Khai thác
	1660, 9
	1987, 9
	2414, 4
	3049, 9
	3389, 3

	Nuôi trồng
	590,0
	1478, 9
	2728, 3
	3532, 2
	3835, 7


Nhận xét sản lượng thủy sản giai đoạn 2000- 2017:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Nhận xét biểu đồ :
-Hình 12.1/42
-Hình 13.1/48
-Hình 15.1/56
3. Đọc bản đồ:
-Lược đồ hình 6.2/ 21: Xác định tên 7 vùng Kinh tế. Xác định vị trí 2 TP lớn ở nước ta.
-Lược đồ hình 12.2/43: Xác định các nhà máy nhiệt điện, thủy điện lớn nhất nước ta.
-Lược đồ hình 14.1/52: Xác định các tuyến đường đi từ TP HCM đến các điểm: Tây Ninh, Vũng Tàu, Cà Mau, Hà Nội…; các sân bay quốc tế, cảng quốc tế…

image1.jpeg
Dich vy
tiéu dung





